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Bài 3: Chưa Đỗ Ông Nghè, Đã Đe Hàng 
Tổng 

 

Ở làng có thầy đồ Ngọa nhà tuy 
nghèo nhưng học rất giỏi.  Ngọc 
Hoàng thấy thương và bảo quan 
Nam Tào chép vào sổ cho thầy đồ 
Ngọa đỗ tiến sĩ và phong làm quan 
năm đó. 

Một đêm, ông từ giữ đền thờ thần 
Cửa Sông nằm mơ thấy thần về 
bảo:  
− Ngày mai có quý nhân vào đền 

chơi, hãy đón tiếp cẩn trọng. 

Sáng ra, ông từ dậy sớm để chuẩn 
bị đón khách.  Chờ mãi đến trưa, 
ông mới thấy thầy đồ Ngọa thất 
thểu đi tới. 
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Ông từ mời thầy đồ Ngọa vào 
trong đền, tiếp đón trân trọng rồi 
kể cho thầy đồ nghe giấc mơ của 
mình.  Nghe thế, thầy đồ Ngọa rất 
mừng vui vì nghĩ mình sắp được 
làm quan. 

Từ khi nghĩ mình sắp làm quan, 
thầy đồ Ngọa sống khác trước 
nhiều. 

Thầy chê người vợ đã từng tần tảo 
nuôi thầy ăn học.  Thầy coi thường 
luật pháp.  Thầy khinh rẻ cả những 
người nghèo.  Mọi người trong 
xóm đều xa lánh thầy.  
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Một hôm, có người đến đòi nợ.  
Những lần trước thầy xin khất nợ 
rất tử tế, nhưng lần này thầy hầm 
hầm nổi giận, quát tháo: 

− Mai kia mà tao làm quan thì tao 
sẽ lấy nhà mày, lúc ấy đừng có 
hòng mà xin xỏ. 

Gặp ai thầy cũng đe dọa, nạt nộ 
theo kiểu các quan hống hách. 

Cái thói “chưa đỗ ông nghè đã đe 
hàng tổng” của thầy đồ Ngọa đã 
đến tận thiên đình.  Ngọc Hoàng 
nổi giận nói: 
− Ngọa chưa thi đỗ, chưa một 

ngày làm quan mà đã khinh khi 
kẻ khác. 

Rồi Ngọc Hoàng ra lệnh cho quan 
Nam Tào xóa sổ tiến sĩ của thầy đồ 
Ngọa.  
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Cuối năm ấy, thầy đi thi nhưng 
chẳng đỗ.  Thầy lầm lũi, buồn tủi 
và thu mình về sống trong một túp 
lều đơn sơ. 

Một buổi chiều, thầy đồ Ngọa lại 
vào đền thăm ông từ.  Ông từ kể 
cho thầy nghe giấc mộng đêm qua 
mà thần đền đã về báo mộng: 
− Người thầy đồ ấy bị Ngọc 

Hoàng phạt không cho làm 
quan vì cái thói hợm hĩnh 
“chưa đỗ ông nghè đã đe hàng 
tổng”. 

Nghe xong, thầy đồ thấy tủi phận 
quá và chỉ còn cách lầm lũi đi về 
túp lều của mình.  
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Chú Thích: 
 
Đền:  temple Cẩn trọng:  carefully, respectfully 

Chuẩn bị:  prepare Thất thểu:  walking slowly, tiredly 

Tiếp đón:  greet Tần tảo:  toiling, take care of family 

Coi thường:  disregard, think little of Luật pháp:  law 

Khinh rẻ:  look down on Xa lánh:  avoid, stay away 

Khất nợ:  ask for delay in repayment Đe dọa:  threaten 

Nạt nộ:  yelling Hống hách:  haughty, arrogant 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
  
1. Làm sao ông từ biết thầy đồ Ngọa sắp làm quan? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Khi biết mình sắp làm quan, thầy đồ Ngọa thay đổi ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tại sao Ngọc Hoàng phạt không cho thầy đồ Ngọa làm quan? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Ngày mai có quý nhân vào đền chơi, hãy đón tiếp cẩn trọng.  Từ “quý nhân” 
có nghĩa là: 

 Người nghèo.  Người ốm.  Người quan trọng. 

 

2. Sáng ra, ông từ dậy sớm để chuẩn bị đón khách.  Từ “chuẩn bị” có nghĩa là: 

 Dọn dẹp.  Nấu cơm.  Sửa soạn, sắp đặt 
trước. 

 

3. Thầy chê người vợ đã từng tần tảo nuôi thầy ăn học.  Từ “tần tảo” có nghĩa là: 

 Giúp đỡ người khác.  Làm vất vả để nuôi kẻ 
khác. 

 Lười biếng. 

 

4. Thầy khinh rẻ cả những người nghèo.  Từ “khinh rẻ” có nghĩa là: 

 Coi thường, không 
tôn trọng. 

 Không chào.  Không nói chuyện. 

 

5. Những lần trước thầy xin khất nợ rất tử tế, nhưng lần này thầy hầm hầm nổi 
giận...  Từ “khất nợ” có nghĩa là: 

 Trả hết.  Vay mượn thêm.  Xin hoãn lại để mai 
mốt trả. 

 

6. Nghe xong, thầy đồ thấy tủi phận quá...  Từ “tủi phận” có nghĩa là: 

 Buồn, thương xót bản 
thân. 

 Buồn, thương xót 
người khác. 

 Vui mừng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Ong tu moi thay do Ngoa vao 
trong den, tiep don tran trong 
roi ke cho thay do nghe giac mo 
cua minh.  

Tu khi nghi minh sap lam quan, 
thay do Ngoa song khac truoc 
nhieu. 

 

Gap ai thay cung de doa, nat no 
theo kieu cac quan hong hach. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Nghe thế, thầi đồ Ngọa rất mừng vưi vì nghĩ 
mình sắp đượt làm quan.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 

 

Ngọa chua thi đỗ, chưa mộc ngày làm quân mà 
đã khinh khi kẻ khác.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 
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Tập Làm Văn – Ở Đâu? 

Để câu văn được rõ ràng và mạch lạc hơn người ta thường thêm vào đó những chi 
tiết về nơi chốn bằng cách đặt các câu hỏi như: 

Ở đâu?  Tại đâu?  Nơi nào?  Chỗ nào?  ... 

Ví dụ:  

Mẹ chở Mai và Tú đi mượn sách. 

Câu trên đã đầy đủ ý nhưng muốn nó rõ ràng hơn với những chi tiết về nơi chốn 
chúng ta đặt câu hỏi như sau: 

Mẹ chở Mai và Tú đi mượn sách ở đâu?  

Ráp lại, chúng ta sẽ có câu như sau: 

Mẹ chở Mai và Tú đi mượn sách ở thư viện. 

 

Bảng Từ 
 

ở siêu thị (at the supermarket) ở thư viện (at the library) 

ở rạp phim (at the movie theater) ở bưu điện (at the post office) 

ở công viên (at the park) ở bệnh viện (at the hospital) 

ở quán ăn (at the restaurant) ở tiệm sách (at the bookstore) 

ở sở thú (at the zoo) ở văn phòng bác sĩ (at the doctor’s office) 

ở phi trường (at the airport) ở bãi đậu xe (at the parking lot) 

ở thương xá (at the mall) ở sân vận động (at the stadium) 

ở nhà thờ (at church) ở trường học (at school) 

ở nhà (at home) ở phòng ngủ (in the bedroom) 

ở phòng khách (in the living room) ở phòng bếp (in the kitchen) 

ở phòng ăn (in the diningroom) ở phòng vệ sinh (in the restroom) 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 
 
1. Vũ và Như đang coi phim. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Chú Hoàng đi khám bệnh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Con nhện đang giăng tơ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Chị Loan và Phương đi mua sắm. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Anh Tài chơi bóng chuyền. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  


